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Ít lâu nay, trong ngành thông tin - thư viện ở Việt Nam, người ta đã nói đến 
việc định đề mục hay chủ đề cho một tài liệu được biên mục và thiết lập một bộ tiêu 
đề đề mục hay đề mục chủ đề bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho công tác biên mục này. 

Trước đây, để biên mục một tài liệu hầu cung cấp thông tin cho độc giả về 
tài liệu đó, ngành thư viện Việt Nam của chúng ta chỉ mô tả thư tịch hay còn gọi là 
mô tả hình thức của tài liệu đó. Phần mô tả này chỉ giúp cho độc giả tìm một tài 
liệu. khi đã biết được nhan đề của tài liệu, hoặc tìm một hay những tài liệu của một 
tác giả khi đã biết tên của tác giả đó. Phần mô tả thư tịch này không giúp được 
nhiều cho người làm công tác sưu tầm nghiên cứu khi muốn tìm tất cả những tài 
liệu về một đề tài hay chủ đề mà một thư viện hay liên hợp thư viện có. Như vậy là 
ngành thư viện đã không quan tâm đến việc mô tả nội dung tài liệu. 

Để giúp cho độc giả có thể tìm thấy những tài liệu theo một chủ đề hay đề 
tài, đã có lúc người ta thiết lập nên những mục lục phân loại. Đó là những mục lục 
trong đó những biểu ghi tài liệu được sắp xếp theo số phân loại một cách có hệ 
thống. Tất cả những tài liệu có cùng một ký hiệu phân loại thì có cùng một nội 
dung hay đề tài. Tuy nhiên, số lượng các ký hiệu phân loại thì hạn hẹp, không 
phản ánh được hết mọi đề tài và mỗi dẫn mục mô tả bằng ký hiệu phân loại chỉ 
phản ánh một đề tài trong khi một tài liệu có thể có nhiều nội dung chính mà độc 
giả cần tìm đọc. Bởi vậy, ngày nay người ta đã không còn thiết lập những mục lục 
phân loại nữa, nó đã chết rồi. Và để mô tả nội dung tài liệu, người ta thay thế bằng 
các mục lục đề mục hay chủ đề. Để thiết lập nên những mục lục đề mục hay chủ 
đề, người ta phải ấn định những tiêu đề đề mục hay đề mục chủ đề cho từng tài 
liệu. 
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Định đề mục hay chủ đề là phương cách ưu việt nhất trong ngành thư viện, 
dành cho cán bộ thư viện, trong 4 phương cách mô tả nội dung tài liệu. 

a) Phân loại, 

b) Định đề mục hay chủ đề, 

c) Làm dẫn mục, 

d) Tóm tắt. 

Định đề mục hay chủ đề là xác định các đề mục hay chủ đề, nó tiêu biểu 
cho những khái niệm hay nội dung mà tài liệu đề cập tới, thực hiện bằng những từ 
hay cụm từ có kiểm soát. Nó điều chỉnh những bất cập của ký hiệu phân loại, mô 
tả chính xác nội dung của tài liệu, mô tả rộng khắp mọi đề tài cho mọi tài liệu, các 
khía cạnh của từng tài liệu. 

Còn việc làm dẫn mục và tóm tắt tài liệu là công việc của tác giả tài liệu 
hay của nhà xuất bản. 

Ở đây, ta cần lưu ý là tiêu đề đề mục khác với các từ chuẩn, từ khóa tự do. 

Tiêu đề đề mục 

- Mỗi tiêu đề đề mục phản ánh toàn bộ hay một phần quan trọng của nội 
dung tác phẩm, mục đích là để tiếp cận với những đề tài quan trọng nhất của một 
tác phẩm. 

- Tiêu đề đề mục phản ánh chính xác nội dung của một tác phẩm, không 
rộng hơn mà cũng không hẹp hơn. 

- Ta có thể ghép thêm vào tiêu đề đề mục chính các tiểu phân mục để thu 
hẹp nội dung, phản ánh một cách chính xác và rõ hơn về đề tài. 

Mục lục đề mục hay chủ đề rất hữu ích cho công việc sưu tầm, nghiên cứu. 
Dưới một tiêu đề đề mục, người sử sụng có thể tìm thấy từ một đến vài chục tác 
phẩm có trong một thư viện hay liên hợp thư viện phù hợp một cách xít xao với 
những đề tài mình đang đi tìm kiếm để khảo sát, khai thác. 

Từ chuẩn, từ khóa tự do 
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- Nếu ta dùng mỗi từ chuẩn, hay từ khóa tự do để tìm tài liệu trên mạng 
internet, ta có thể có hàng nghìn tài liệu, có khi hàng chục nghìn dưới một từ 
chuẩn hay từ khóa vì nó bao hàm một ý nghĩa quá rộng, và những từ khóa tự do 
không phản ánh chính xác nội dung của mỗi tài liệu vì nó thuộc ngôn ngữ tự 
nhiên, khiến làm mất thì giờ của người tìm tin. 

- Còn nếu ta dùng toán tử boolean để tìm kiếm tài liệu trên mạng internet, ta 
có thể có hàng trăm tài liệu; có khi hàng nghìn dưới mỡi cấu trúc tổ hợp và một số 
lớn tài liệu tìm được dưới tổ hợp này cũng chỉ phản ánh một cách mơ hồ nội dung 
của chủ đề mà người tìm tin đang tìm kiếm. Nhất là khi tổ hợp đó chỉ là một sự kết 
hợp các từ khóa lấy từ nhan đề chứ không phải từ nội dung tài liệu. Điều này làm 
mất thì giờ của người sử dụng trong việc lựa chọn, loại bỏ. 

Qua đó, ta thấy rằng việc biên mục nội dung theo phương cách ấn định tiêu 
đề đề mục cho các tài liệu là hết sức cần thiết mà xưa nay, ngành thông tin thư 
viện và xuất bản của chúng ta đã thường bỏ qua. 

Thực ra, ngày nay nhiều thư viện của các quốc gia từ Âu sang Á, nhất là từ 
Mỹ đến Úc, người ta đã thường sử dụng, tiêu đề đề mục để mô tả nội dung của các 
tài liệu. Ta có thể tìm thấy các tiêu đề đề mục ấn định cho các tài liệu lưu trữ trên 
mục lục trực tuyến của thư viện các quốc gia sau đây: 

• Trên mục lục của Thư viện Quốc hội Hoa kỳ (U.S. Library of 
Congress) 

Nguyen, Khac Vien, 1913 – 1997. Tradition and revolution in Vietnam / 
Nguyen Khac Vien ; foreword by George McT. Kahin ; edited with a preface by 
David Marr and Jayne Werner ; translation by Linda Yarr, Jayne Werner and Tran 
Trong Nhu. = Berkeley, Calif. : Indochina Resource Center, [1974]. 

Subjects: Vietnam (Democratic Republic). 

Nguyen, Khac Vien, 1913 – 1997. Vietnam, a long history. – 7th ed. and 
expanded ed. – Hanoi :: The Gioi, c2007. 

Subjects: Vietnam – History. 
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Roy, Jules, 1907 – 2000. La bataille de Dien Bien Phu. / Jules Roy. –  Paris 
: R. Julliard, [1963].  

 Subjects:  Dien Bien Phu, Battle of, Dien Bien Phu, Vietnam, 1954. 

       Dien Bien Phu (Vietnam). 

Vietnam literature / historical background, Nguyen Khac Vien ; 
presentation of authors and works, Huu Ngoc ; translation, Mary Conan… [et al] . 
= Hanoi : Foreign Language Pub. House, [1980?]. 

Subjects:  

Vietnamese literature – Translation into English 

Vietnamese literature – Translation into French 

Vietnamese literature – History and criticism. 

• Trên mục lục của Thư viện Quốc gia Anh (British National Library) 

Roy, Jules. The battle of Dien Bien Phu / by Jules Roy ; translated, Robert 
Baldick. – London : Faber &  Faber, 1965. 

Subjects: Dien Bien Phu, Battle of, Dien Bien Phu, Vietnam, 1954. 

Simpson, Howard R. , 1925. - Dien Bien Phu : The epic battle that America 
forgot / Howard R.Simpson. –  Washington D.C. : Potomac Book, 2005. 

Subjects: Dien Bien Phu, Battle of, Dien Bien Phu, Vietnam, 1954 

           Indochina war, 1946 – 1954 – Campaigns – Vietnam. 

• Trên mục lục của Thư viện Quốc gia Pháp (Bilhiothèque Nationale 
de France). 

Nguyên, Khac Viên (1913-1997). Vietnam, une longue histore / Nguyên 
Khac Viên ; traduction de Thê Gioi, Hanoi. –  Paris ; Montréal (Québec) : l’ 
Harmaltan, 1999. 

Subjets: Viêtnam – Histore. 
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Roy, Jules (1907-2000). La bataille de Diên Biên Phu / Jules Roy. – Paris : 
le Grand livre du mois, 2001. 

Subjets: Diên Biên Phu, Bataille de (1954).  

• Trên mục lục của Thư viện quốc gia Nga (National Library of Russia) 

Ho Chi Minh : the man who made a nation / by the Commission for 
research on the Party history (CRPH). –  5th ed. – Hanoi : The Gioi, 1996. 

Subjects: 606: 0 $aХo Ши Мин,1890-1969$2nlr-sh 

Rue, Leslie W. & Byards, Lloyd L. Management : Skills and application / 
Leslie W. Rue, Lloyd L. Byards . – 6th ed. – Homewood (Ill) ; Boston : Irvin, 
cop. 1993. 

Subjects: 606: 0 $aНародное хозяйство$xУправление$2nlr-sh 

Socialist Republic of Vietnam. General Statistical Office. Vietnam market 
(capital, labour and potentials), 1994 – 1995 / The Economic expert group 
(General statistical office). –  [Sen .ed., Le Anh Dang, Mai Ly Quang ]. –  [Hanoi] 
: The Gioi, 1994.    

Subjects: 606: 0 $aРыночная экономика$xВьетнам$2nlr-sh 

Ở nước ta, trong Liên Chi hội các Thư viện Đại học phía Nam, có 44 thư 
viện đại học thì hết 35 thư viện đại học đã sử dụng tiêu đề đề đề mục để mô tả nội 
dung tài liệu, chiếm tỷ lệ 79,5 %, trong đó có những thư viện làm rất tốt như Thư 
viện Trung tâm của Đại học Quốc gia TPHCM, Thư viện Đại học Khoa học Tự 
Nhiên TPHCM, Thư viện Đại học Mở TPHCM, Thư viện Đại học Sư phạm 
TPHCM, Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Đà Nẵng, Thư viện Đại học Đàlạt, 
Thư viện Đại học Nha Trang, Trung tâm Học liệu Đại học Cần thơ. Và trong 72 
thành viên của Liên Chi hội thì 2/3 thư viện của các trường đại học cao đẳng và 
trung học chuyên nghiệp đã sử dụng tiêu đề đề mục để mô tả nội dung tài liệu. 

Để hiểu rõ vai trò quan trọng và sự cần thiết của tiêu đề đề mục trong mô tả 
nội dung tài liệu những trang sau đây sẽ là phần lý luận về biên mục, nhất là biên 
mục đề mục, trong mô tả tài liệu. 
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Để kiểm soát thư tịch (bibliographic control) và cung cấp thông tin 
(information provision ) về các tài liệu mà một thư viện hay liên hợp thư viện có 
cho người sử dụng, người ta phải biên mục (cataloguing) các tài liệu đó. Biên mục 
tài liệu là một công đoạn trong ngành thông tin-thư viện nhằm ghi trên một phiếu 
mục lục thủ công (manual catalogue card) hay trên một biểu ghi thư tịch trực 
tuyến (online bibliographic record) các nét đặc trưng bên ngoài của một tài liệu và 
xác định nội dung của tài liệu đó. Do đó, người ta mô tả một tài liệu cho người sử 
dụng dưới hai hình thức: mô tả thư tịch (bibliographic description) hay còn gọi là 
biên mục mô tả (descriptive cataloguing) và mô tả nội dung. 

1. Mô tả thư tịch: là sự chuẩn bị về thông tin thư tịch (bibliographic 
information ) cho các biểu ghi mục lục (catalogue records). Người biên mục phải 
tuân theo các quy tắc và tiêu chuẩn được quốc tế thỏa thuận. Đó là Tiêu chuẩn Mô 
tả Thư tịch Quốc tế ISBD (International Standard Bibliographic Description) được 
phát triển một cách chi tiết, cụ thể theo các Quy tắc Biên mục Anh Mỹ Ấn bản hai 
AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd edition). Theo các chuẩn và quy 
tắc này, người ta mô tá các nét đặc trưng bên ngoài hay lý lịch của một tài liệu trên 
một biểu ghi thư tịch gồm có một dẫn mục mô tả (entry) chứa đựng các thông tin 
đã được tiêu chuẩn hóa như nhan đề, tác giả, lần xuất bản, chi tiết xuất bản (nơi, 
nhà, năm xuất bản) và phần mô tả vật chất (physical description) của tài liệu (số 
trang, minh họa, kích cỡ), cũng như tùng thư của nó và số tài liệu theo tiêu chuẩn 
quốc tế (ISBN, ISSN, ...). 

  Ngày nay, đa số các thư viện ở Việt Nam đã biên mục tài liệu theo 8 vùng 
mô tả của ISBD này. Tuy nhiên với phần mô tả thư tịch này, thư viện và các cơ 
sở thông tin chỉ giúp cho người sử dụng tiếp cận với tủ mục lục phiếu thủ công 
(manual card catalogue) hay truy cập trên mục lục trực tuyến (online catalogue) để 
tìm một tài liệu qua mục lục nhan đề (title catalogue) khi đã biết được nhan đề tài 
liệu đó, hoặc một hay những tài liệu của một tác giả qua mục lục tác giả (author 
catalogue) khi đã biết tên tác giả đó. 
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Nguyễn, Khắc Viện 

Vietnam , a long history / Nguyễn Khắc Viện. -  
Revised edition . - Hà Nội : Thế Giới, 1993. 

472 tr. ; 19 cm. - (Knowledge of Vietnam). 
Có phụ lục. 
 
ISBN 0-947-33400-2 : 20.000đ 
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Mô tá thư tịch theo 8 vùng mô tả của ISBD 

Phần mô tả thư tịch này không giúp được nhiều cho người làm công tác sưu 
tầm, nghiên cứu khi muốn tìm tất cả những tài liệu mà một thư viện hay liên hợp 
thư viện có theo một đề tài hay chủ đề. 

2   Mô tả nội dung và tiêu đề đề mục. 

Mô tả nội dung là một tập hợp các công đoạn, ở đó người ta trình bày nội 
dung một tài liệu bằng một hay một số từ, cụm từ hay ký hiệu. Người ta không thể 
dùng ngôn ngữ tự nhiên (natural language) để mô tả nội dung tài liệu vì không 
nắm được thực chất nội dung tài liệu do tính mơ hồ, phong phú. đa nghĩa của ngôn 
ngữ tự nhiên. 

Để khắc phục những khó khăn về mặt ngữ nghĩa, người ta dùng ngôn ngữ 
tài liệu (documentary language) để mô tả nội dung cơ bản của tài liệu, phục vụ 
việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin. Đó là ngôn ngữ nhân tạo trong đó mỗi thuật 
ngữ có một ý nghĩa duy nhất đối với tất cả những ai sử dụng nó. 

Ngôn ngữ tư liệu được xây dựng thỏa mãn 3 yêu cầu: 

- Quan hệ ngữ nghĩa là một - một: một thuật ngữ diễn tả một sự vật. 

- Quan hệ cú pháp là nhất quán: chỉ có một cách biểu đạt. 

- Không phụ thuộc vào ngữ cảnh: tránh tính chủ quan của người sứ dụng. 

Nó được xây dựng trên hai yếu tố cơ bản: 

- Vốn từ vựng của ngôn ngữ: Đó là các từ chuẩn rút ra từ ngôn ngữ tự 
nhiên, thu gọn dưới một dạng ngữ pháp duy nhất. 
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- Các yếu tố cú pháp: Đó là cách trình bày hoặc cách sử dụng các thuật ngữ. 
có thể là các ký hiệu để nối chúng với nhau. 

Việc mô tả nội dung tài liệu có thể được thực hiện ở nhiều mức độ khác 
nhau. Mô tả nội dung càng sâu sắc thì giá trị sử dụng càng cao. Đối với một tài 
liệu, thường có bốn mức mô tả chính sau đây theo mức độ sâu sắc tăng dần: 

• Phân loại (Classifying): là xác định một con số sắp loại cho những tài 
liệu; nó tiêu biểu cho đề tài bằng một con số và những chữ. 

• Định đề mục hay chủ đề (Assigning subject): là xác định các đề mục 
hay chủ đề; nó tiêu biểu cho đề tài hay những đề tài của tác phẩm bằng những từ 
hay cụm từ. 

• Làm dẫn mục (Indexing): là liệt kê một số từ chuẩn rút ra từ nội dung đề 
tài của tài liệu. 

• Tóm tắt (Abstracting): là cô đọng tài liệu bằng một bài viết ngắn. 

Đối với tất cả các công đoạn này, đa số các thư viện và nhà xuất bản ở Việt 
Nam chỉ thực hiện được công đoạn 1 là phân loại tài liệu. Còn 3 công đoạn sau 
thường bó qua. khiến người sử dụng không khai thác hết được các nội dung của tài 
liệu; và do đó, công tác sưu tầm, nghiên cứu trở nên yếu kém. 

2.1 Phân loại tài liệu: Đây là mô tả nội dung tài liệu ở mức độ sơ cấp nhất. 
Nó là công đoạn xác định nội dung hay đề tài chính của tài liệu và thể hiện bằng 
một thuật ngữ thích hợp của ngôn ngữ tư liệu, thường là một chỉ số trong khung 
phân loại. Phân loại nhằm giúp xếp tài liệu trên giá theo môn loại. 

Trước đây, các thư viện ở Việt Nam dùng khung phân loại BBK hay 19 
dãy. Ngày nay. đã có chỉ thị các thư viện nên sử dụng khung Phân loại Thập phân 
Dewey DDC (Dewey Decimal Classification); và trong tương lai. khi các thư viện 
ở Việt Nam phát triển tối đa. nhất là các thư viện đại học và thư viên của các viện 
nghiên cứu, có thể chúng ta sẽ sử dụng khung Phân loại của Thư viện Quốc hội 
Hoa kỳ LCC (Library of Congress Classification). 

Trước đây, người ta thường dựa vào chỉ số phân loại của một khung phân 
loại để thiết lập mục lục phân loại (classified catalogue). Đó là một loại mục lục 
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về nội dung được sắp xếp một cách hệ thống mà dùng số phân loại. Trong một hộc 
phiếu mục lục. các phiếu hướng dẫn (guide cards) thường ghi một dẫn mục số 
phân loại (classification entry) chính lấy trong bảng phân loại mà các phiếu mục 
lục xếp sau nhiều hướng dẫn này đều có cùng một số phân loại chính. Bên cạnh số 
phân loại trên phiếu hướng dẫn này người ta thường ghi thuật ngữ chỉ đề tài hay 
chủ đề tương ứng với số phân loại này. 

Người sử dụng có thể dùng mục lục phân loại này để tìm tất cả những tài 
liệu trong một thư viên hay liên hợp thư viện có cùng một số phân loại hoặc để tài 
hay chủ để. Tuy nhiên. người sử dụng phải thuộc bảng phân loại tức là biết mỗi ký 
hiệu phân loại tiêu biểu cho một đề tài hay chủ đề nào. Điều này không dễ đối với 
người sử dụng thông thường. 

Điều trở ngại thứ hai là các phiếu mục lục ở đây lại sắp theo thứ tự số phân 
loại. Còn các thuật ngữ chỉ đề tài hay chủ đề ghi bên cạnh số phân loại dĩ nhiên là 
không theo thứ tự chữ cái nên khó cho người tìm kiếm thông tin theo nội dung. 

Điều khiếm khuyết thứ ba là ký hiệu phân loại không phán ánh hết mọi khía 
cạnh của đề tài. Hơn nữa, trong bảng phân loại Dewey chẳng hạn, chỉ có 22000 
dẫn mục chính, cộng thêm với các ký hiệu của các bảng phụ thì chỉ số phân loại 
chỉ lên tới trên 50000. Trong khi đó, các đề tài có thể lên tới hàng trăm nghìn.  

Điều bất cập cuối cùng là mỗi phiêu mục lục phân loại chỉ phản ánh một đề 
tài; trong khi một tài liệu có thể có nhiều nội dung chính mà người sứ dụng cần tìm 
đọc. 

Vì những nhược điểm này nên ngày nay nhiều thư viện không còn thiết lập 
mục lục phân loại nữa 

2.2 Định đề mục hay chủ đề cho tài liệu: Đây là mô tả nội dung tài liệu ở 
mức độ sâu sắc hơn hay còn gọi là biên mục đề mục hay chủ đề (subject 
cataloguing). Nó là công đoạn xác định những khái niệm và nội dung mà tài liệu 
để cập tới và thế hiện bằng một số thuật ngữ (hay từ vựng có kiểm soát) của ngôn 
ngữ tư liệu. Đến đây chúng ta cần phải phân biệt hai loại ngôn ngữ tư liệu: 

2.2.1 Ngôn ngữ tiền kết hợp (pre-coordination 1anguage): Đó là những 
ngôn ngữ có cấu trúc chặt chẽ theo cấp bậc một cách hệ thống. Người biên mục 
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sắp xếp những thành phần của một tiêu đề (những từ chuẩn) để tạo nên những tiêu 
đề đề mục hay đề mục chủ đề (subject headings) cụ thể theo một trật tự định trước. 

Người biên mục phải tuân thủ 9 nguyên tắc thiết lập và 2 nguyên tắc ứng 
dụng của Liên Hiệp các Hiệp hội Thư viện Thế Giới IFLA (lnternational 
Federation of Library Associations and Institutions) để ấn định tiêu đề đề mục cho 
tài liệu. Một trong những nguyên tắc quan trọng là Nguyên tắc tiêu đề thống nhất 
(uniform heading principle): mỗi đề tài chỉ được biểu thị bởi một tiêu đề đề mục 
nhất định. Nguyên tắc này được khai triển và làm rõ hơn bằng Nguyên tắc từ đồng 
nghĩa (synonym principle): các từ đồng nghĩa phải được kiểm soát trong ngôn ngữ 
tiêu đề đề mục, nghĩa là chỉ có một từ được chọn làm tiêu đề đề mục, còn các từ 
đồng nghĩa khác phải được bao gồm trong khung đề mục như là những từ tham 
chiếu; và Nguyên tắc hệ biến từ với các quan hệ tương đương (paradigmatic 
principle with equivalence relationships). 

Hai khung tiêu đề đề mục chuẩn hiện nay mà các thư viện ở Việt Nam có 
thể dựa vào để soạn một bộ ngôn ngữ tiêu đề đề mục bằng tiếng Việt là Khung 
Tiêu đề Đề mục của Thư viện Quốc hội Hoa kỳ LCSH (Library of Congress 
Subiect Headings) và một khung tiêu đề đề mục dành cho thư viện vừa và nhỏ là 
Danh mục Tiêu đề Đề mục của Sears (Sears List of Subject Headings). Với những 
tiêu đề đề mục có sẵn này, người dùng tin chỉ cần căn cứ vào đó để định vị tài liệu 
và tập hợp những nội dung, đề tài muốn tìm qua mục lục đề mục hay chủ đề 
(subject catalogue) mà không cần phải có một ý niệm kết hợp nào trong chiến lược 
tìm tin của mình.  

Ví dụ 1. Với nhan đề : 

Thực trạng kinh tế Việt Nam thời mở cửa 

Người tìm tin có thể tìm ra tài liệu này và định vị nó trên giá sách dưới đề mục:  

Việt Nam-- Điều kiện kinh tế-- Thời kỳ đổi mới, 1986. 

Người tìm tin cũng có thể tìm ra tất cả những tài liệu khác trong một thư 
viện hay liên hợp thư viện có nội dung tương tự như nội dung của tiêu đề đề mục 
nêu trên. 

Ví dụ 2. Với nhan đề: 

Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc 
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Người tìm tin có thể tìm ra loại tài liệu này và định vị nó trên giá sách dưới 
đề mục:  

Việt Nam --Chính tri và chính quyền. 

Việt Nam --Chính sách đối ngoại. 

Việt Nam --Quan hệ đối ngoại. 

Hơn nữa, người tìm tin còn có thể tìm ra tất cả những tài liệu khác có trong 
một thư viện hay một liên hợp thư viện có nội dung tương tự như nội dung của 3 
tiêu đề đề mục nêu trên. Trong trường hợp người tìm tin không nắm vững cấu trúc 
của tiêu đề đề mục vì nó là ngôn ngữ tư liệu, họ có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên 
như: Chính sách đối ngoại của Việt nam và họ có thể tìm thấy một phiếu tham chiếu 
(reference card) trong mục lục đề mục dẫn đến tiêu để đề mục đã được định trước. 

Trong phụ lục đính kèm. ta có thể nhận thấy các tiêu đề đề mục phản ánh 
nội dung của từng cuốn sách. mà một thư viên khoa học xã hội của một trường đại 
học đã có. trang hệ thống mục lục đề mục của thư viên khoa. 

2.2.2 Ngôn ngữ hậu kết hợp (post-coordination 1anguage): Đó 1â những 
ngôn ngữ có cấu trúc tổ hợp. Người sử dụng có thể dùng toán tử boolean (AND, 
NOT, OR) để kết hợp những từ chuẩn và từ khóa tự do trong chiến lược tìm tin của 
mình. 

Người sử dụng có thể dùng các từ và cụm từ trong các từ điển từ chuẩn, 
danh mục các từ chuẩn, danh mục các từ khóa để làm các cấu trúc tổ hợp cho loại 
ngôn ngữ hậu kết hợp này 

Ví dụ 1 . Với nhan đề : 

Thực trạng kinh tế Việt Nam thời mở cửa 

Người tìm tin có thể tìm ra tài liệu này dưới các từ khóa sau đây: 

Thực trạng 

Kinh tế 

Việt Nam 

Mở cửa (hay Đối mới) 

hoặc là dùng toán tử boolean để kết hợp các từ khóa này, tìm tài liệu trên mạng 
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máy tính:  Thực trạng AND kinh tế AND Việt Nam AND đổi mới 

Ví dụ 2. Với nhan đề: 

Hội nhập quốc tế và giữ vững bán sắc 

Người ta có thể tìm ra tài liệu này dưới các từ khóa sau đây: 

Quốc tế 

Bản sắc 

Hội nhập 

Giữ vững 

hoặc là dùng toán tử boolean để kết hợp các từ khoá này, tìm tài liệu trên mạng 
máy tính:      Quốc tế AND bản sắc AND hội nhập AND giữ vững 

Ngôn ngừ hậu kết hợp có thể giúp người biên mục làm dẫn mục (indexing) 
các bài đăng trang tạp chí và các tài liệu không phải là sách. và giúp người sử 
dụng định vị các tài liệu. 

Giáo sư Đoàn Phan Tân trong giáo trình Thông tin học của ông cũng có đề 
cập đến hai loại ngôn ngữ tiền và hậu kết hợp này. Giáo sư giải thích rất rõ về các 
từ chuẩn: các nét đặc trưng cơ bản, các mối quan hệ và các cách trình bày của nó. 
Tuy nhiên. tuyệt đối ông không giải thích gì thêm về ngôn ngữ tiền kết hợp và các 
tiêu đề đề mục của nó. 

2.2.3 Sự khác biệt giữa tiêu đề mục và các từ chuẩn, từ khóa trong 
ngôn ngữ hậu kết hợp. 

• Tiêu đề đề mục: 

- Mỗi tiêu đề đề mục phản ánh toàn bộ hay một phần quan trọng của nội 
dung tác phẩm - mục đích là để tiếp cận với những đề tài quan trọng nhất của một 
tác phẩm. Do đó, một tác phẩm chỉ có thể ấn định từ  1 đến 10 tiêu đề để mục phản 
ánh từ 1 đến 10 đề tài chính của tác phẩm là tối đa, thường chỉ là 1 đến 2, 3 tiêu đề 
đề mục. 

 - Tiêu đề đề mục tiêu biểu chính xác nội dung của một tác phẩm, không 
rộng hơn mà cũng không hẹp hơn. Chỗ nào, một tiêu đề chính xác không thể ấn 
định được,ta ấn định một tiêu đề có ý nghĩa rộng lớn hơn hay tổng quát hơn đề tài 
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một bậc. 

 - Ta có thể ghép thêm vào tiêu đề đề mục chính các tiểu phân mục 
(subdivisions) để thu hẹp nội dung, phản ánh một cách chính xác và rõ hơn về đề 
tài. Các tiểu phân mục đó là tiểu phân mục về đề tài (topical subdivision) (vd: Ô tô 
- Động cơ – Bộ hòa khí; Bộ hòa khí đó là một tiểu phân mục đề tài nằm trong đề 
tài Động cơ; Động cơ đó là một tiểu phân mục đề tài nằm trong đề tài Ô tô); tiểu 
phân mục hình thức (form subdivisions) (vd: từ điển, bách khoa từ điển, ấn phẩm 
định kỳ…); tiểu phân mục thứ tự thời gian (chronological subdivision) (vd: thế kỷ 
18, 1961 .. ); tiểu phân mục địa lý (geographic subdivision) (vd: Việt Nam, Đông 
Nam Á ...). 

Mục lục đề mục hay chủ đề gồm những phiếu đề mục rất hữu ích cho công 
việc sưu tầm,nghiên cứu. Dưới một tiêu đề để mục, người sử dụng có thể tìm thấy 
từ một đến vài chục tác phẩm có trong một thư viện hay liên hợp thư viện phù hợp 
một cách xít xao với những đề tài mình đang đi tìm kiếm để khảo sát, khai thác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phần liệt kê   
tiêu đề 

Phần mô tả 

Tiêu đề chính 

                

                 959.7041  
RO-J 

  
Roy, Jules 

Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người 
Pháp / Jules Roy ; Bùi Thân Phượng dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nhà xb TpHCM, 1994. 

979 tr ; 21 cm. 
 
1. Điện Biên Phủ, Trận đánh, 1954. 

2. Việt Nam - Lịch sử  - Kháng chiến 
chống Pháp, 1945 - 1954. I . Bùi Thân 
Phượng. II. Nhan đề. 
 

O 

Ký hiệu 
xếp giá 

Tiêu đề 
đề mục 

Tiêu đề 
   khác 

 Phiếu mục lục thủ công có phần liệt kê các tiêu đề đề mục 
 
 
 
 
 
 

 13



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
SỐ HIỆU         959.7041                                                      Phân  
                                          RO-J                                                                     loại 
 
NHAN ĐỀ         Trận Điện Biên Phủ dưới  

      con mắt người Pháp                                             Biên  
LẦN XUẤT BẢN        Thứ hai                                                                 mục 
NHÀ XUẤT BẢN        Hà Nội: ĐHQG Hà Nội , 1998                            mô 
MÔ TẢ VẬT CHẤT        347 tr. : biểu đồ ; 19 cm.                                      tả 
TÁC GIẢ         ROY, Jules   
DỊCH GIẢ         Bùi Thân Phượng   
 
ĐỀ MỤC        1. Điện Biên Phủ, Trận đánh, 1954.                    Biên  

     2. Việt Nam - Lịch sử - Kháng chiến                   mục 
         chống Pháp, 1945 - 1954.                                     đề 
                                                                                          mục 

Biểu ghi mục lục trực tuyến có phần biên mục đề mục  

•  Từ chuẩn, từ khóa trong ngôn ngữ hậu kết hợp: 

- Trong tủ mục lục phiếu thủ công, nếu ta lấy 2 ví dụ trên với nhan đề: Thực 
trạng kinh tế Việt Nam thời mở cửa, ta có các từ chuẩn, từ khóa: thực trạng - kinh 
tế - Việt Nam – mở cửa. Với nhan đề: Hội nhập quốc tế và giữ rằng bản sắc, ta có 
các từ chuẩn, từ khóa: quốc tế - bản sắc - hội nhập - giữ vững. Nếu ta dùng một 
từ khóa ở trên đưa vào mục lục chủ đề, các chủ đề đó phản ánh một đề tài rất rộng 
bao gồm rất nhiều tài liệu dưới một chủ đề, và mỗi chủ đề này không phản ánh 
chính xác nội dung của từng tài liệu. Còn ta không thể dùng toán tử boolean để kết 
hợp các từ chuẩn,. từ khoá này trên phiếu mục lục thủ công. 

- Do đó người ta thường chỉ dùng các từ chuẩn, từ khóa này trên mạng 
internet để tìm kiếm tài liệu. 

Nếu ta dùng mỗi từ chuẩn, từ khóa ở trên để truy hồi các tài liệu trên mạng 
internet, ta có thể có hàng ngàn tài liệu, có khi hàng chục ngàn dưới một từ khóa 
và những từ khóa này, như trên, cũng không phản ánh chính xác nội dung của mỗi 
tài liệu tìm được, khiến làm mất thì giờ của người tìm tin. 

Nếu ta dùng toán tử boolean như nêu trong mục 2.2.2 để tìm kiếm tài liệu 
trên mạng internet, ta cũng có thể có hàng trăm tài liệu, có khi hàng nghìn dưới 
mỗi cấu trúc tổ hợp và một số lớn tài liệu trên tìm được dưới tổ hợp này cũng chỉ 
phản ánh một cách mơ hồ nội dung của chủ đề mà người tìm tin đang tìm kiếm và 
làm mất thì giờ của người sử dụng trong việc lựa chọn, loại bỏ. 
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Vì vậy, việc tìm kiếm tài liệu theo tiêu đề đề mục có tính cách chuẩn xác hơn. 

2.3  Làm dẫn mục: Đây là một dạng mô tả nội dung tài liệu mà ở đó người 
ta chọn ra những thuật ngữ thích hợp nhất để trình bày nội dung và những khái 
niệm mà tài liệu đề cập tới. 

Nội dung của tài liệu được thể hiện bằng một tập hợp các từ vựng của ngôn 
ngữ tư liệu mà tài liệu đó sử dụng, lấy từ từ điển từ chuẩn, danh mục các từ khóa. 
Các thuật ngữ chọn ra được sắp xếp sao cho nó tạo thành như một dãy các chỉ dẫn, 
thường là theo thứ tự chữ cái, có xen kẽ các tham chiếu tương đương, hệ cấp hay 
liên hệ, giúp cho việc tìm tin. 

Việc làm dẫn mục này thường được thể hiện ở cuối các tài liệu là sách dưới 
hình thức Bảng dẫn mục hay Bảng tra (index) và cũng thường được thể hiện ở các 
Sách dẫn mục phân tích các bài báo đăng trong các ấn phẩm định kỳ (indexes to 
periodical literature). 

2.4 Tóm tắt: Đây là biên mục nội dung tài liệu ở mức độ cao hơn. Nó là 
công đoạn cô đọng nội dung tài liệu bằng một bản tóm lược với độ dài thay đổi tùy 
theo trình độ phân tích và giá trị của tài liệu được sử dụng. Tóm tắt có lợi ích kép 
là dễ ghi nhớ, rút gọn thời gian tra cứu tài liệu và cho phép người dùng tin dễ hình 
dung ra nội dung chứa trong tài liệu. 

Đôi khi, ta có thể thấy những mục tóm tắt trong vùng phụ chú (notes) của 
biểu ghi mục lục. Ta cũng có thể tìm thấy các Sách tóm lược (abstracts) các bài 
viết đăng trong tạp chí, nhất là tạp chí y khoa, dưới hình thức các bảng dẫn mục. 
Các sách lóm lược này rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhất là các vị đang 
soạn luận án tiến sĩ, khi cần phải so sánh, lựa chọn và loại bỏ những ý kiến, những 
sáng kiến của người khác đã đề cập tới. 

3.   Sự cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục bằng tiếng Việt. 

Qua các phần trình bày ở trên, ta thấy rằng việc biên mục nội dung hết sức 
cần thiết cho công việc sưu tầm, khảo cứu của người sử dụng mà xưa nay ngành 
thông tin-thư viện và xuất bản của chúng ta đã thường bỏ qua. 

Hiện nay, đa số các thư viện đã làm công tác phân loại trong biên mục, 
công việc làm bảng dẫn mục, sách dẫn mục và sách tóm lược là công việc của các 
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nhà xuất bản. Thư viện của chúng ta ít ra cũng phải thực hiện công việc định đề 
mục hay chủ đề cho từng tài liệu bổ sung vào thư viện để giới thiệu rõ và chính 
xác nội dung của từng tác phẩm cho người sử dụng. 

Để thực hiện công việc định đề mục hay chủ đề, ta phải có một bộ tiêu đề 
đề mục bằng tiếng Việt, tốt hơn hết là chúng ta cứ dựa vào kinh nghiệm mà nứớc 
ngoài đã trải qua, những thành quả mà họ đã thu lượm được bằng cách chuyển 
dịch hai khung tiêu đề đề mục chuẩn đã nêu ở trên. Tuy nhiên, dịch Khung Tiêu đề 
đề mục của Thư tiện Quốc hội Hoa kỳ LCSH gần hơn 10000 trang là một vấn đề 
lâu dài và phải trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh những sai sót, trùng lập. 

Vì vậy chúng ta nên xây dựng bộ tiêu đề đề mục này qua 2 giai đoạn: 

3.1 Giai đoạn 1: Soạn thảo một bộ tiêu đề đề mục cơ bản bằng tiếng Việt. 

Về điều này, chúng ta có thể dựa vào Danh mục các Tiêu đề Đề mục của 
Sears (Sears List of Subject Headings) dầy 1000 trang để phiên dịch. Ban phiên 
dịch phải tuân thủ những nguyên tấc thiết lập tiêu đề đề mục của IFLA và phải trải 
qua một khóa đào tạo về biên mục đề mục. 

3.2 Giai đoạn 2: Tính 1ũy các tiêu đề đề mục do từng thư viện soạn thảo. 

Từng thư viện sẽ dựa vào Khung Tiêu đề Đề mục của Thư viện Quốc hội 
Hoa kỳ LCSH (Library of Congress Subject Headings), thiết lập các tiêu đề đề 
mục bằng cách dịch, bổ sung cho bộ tiêu đề đề mục cơ bản bằng tiếng Việt. Khi 
biên mục một tài liệu, thư viện sẽ tích lũy các tiêu đề đề mục cho mục lục đề mục 
của thư viện mình. Như thế, khi thư viện này gia nhập một mạng lưới liên thông 
thư viện, các thư viện trong mạng sẽ ngồi lại với nhau để chọn ra những tiêu đề đề 
mục được thiết lập đúng nguyên tấc, chính xác và chung cho mạng. Số lượng các 
tiêu đề đề mục trong danh mục các tiêu để đề mục này càng ngày càng lớn lên cho 
đến khi các mạng liên thông trao đổi tài liệu, cơ sở dữ liệu với nhau, họ lại có dịp 
thống nhất lại các tiêu đề đề mục một lần nữa trên một diện rộng lớn hơn nhiều. 

Đến một lúc nào đó, một ủy ban tiêu đề đề mục ở tầm cỡ quốc gia được 
thiết lập để kiểm định lại các tiêu đề đề mục đã được biên dịch, và đến lúc đó có 
thể tập hợp lại để đưa ta một danh mục tiêu đề đề mục chính thức. 

Tuy nhiên, các cán bộ biên mục đề mục của từng đơn vị, trong lúc chuyển 
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dịch, cũng phái tuân thủ triệt để các nguyên tắc thiết lập tiêu đề đề mục của Liên 
hiệp các Hiệp hội Thư viện Thế Giới IFLA và cũng cần phải trải qua một khóa đào 
tạo về biên mục đề mục. 

Trên đây là một số ý kiến liên quan đến việc biên mục nội dung các tài liệu, 
nhất là về sự cần thiết phải xây dựng một bộ tiêu đề đề mục bằng tiếng Việt để 
biên mục nội dung các tài liệu trong các thư viện, cơ sở thông tin tại Việt Nam. 
Mong rằng việc chuyển dịch một bộ tiêu đề đề mục cơ bản sang tiếng Việt sớm 
được thực hiện. 
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